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Abstract. Trình bày cơ sở lý luận về: Thuốc kháng sinh, tính chất hóa lý và dƣợc lý 

của Cloramphenicol; Phƣơng pháp von-ampe và một số phƣơng pháp xác định 

Cloramphenicol. Xây dựng quy trình xác định lƣợng thuốc kháng sinh 

Cloramphenicol theo phƣơng pháp von-ampe, dùng điện cực thủy ngân treo 

(HMDE) và áp dụng quy trình tìm đƣợc để phân tích mẫu thực tế. Khảo sát ảnh 

hƣởng của các yếu tố nhƣ điện hóa, nồng độ dung dịch đệm, tốc độ quét thế, ... đến 

thế đỉnh pic (Ep) và giá trị dòng (Ip) khi xác định Cloramphenicol theo phƣơng pháp 

von-ampe trên cực làm việc HMDE. 
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MỞ ĐẦU 

Ngày nay, cuộc sống hiện đại đòi hỏi con ngƣời phải lao động ở cƣờng độ cao. Thêm vào đó, 

môi trƣờng sống ô nhiễm là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ mắc các bệnh do nấm 

và khuẩn ở ngƣời ngày càng tăng. Việc nghiên cứu thuốc chữa trị các loại bệnh này rất đƣợc 

quan tâm chú ý. Kháng sinh là chất có khả năng ức chế hoặc tiêu diệt một số loài nấm, vi 

khuẩn gây bệnh cho ngƣời và sinh vật. Vì vậy các loại thuốc kháng sinh đóng vai trò quan 

trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của sinh vật nói chung và con ngƣời nói riêng. 

Hoạt động kiểm soát hàm lƣợng thuốc kháng sinh đƣa vào cơ thể sao cho phù hợp với các 

mức độ nhiễm khuẩn đóng vai trò quyết định trong pháp đồ điều trị bệnh. Do đó, việc xác 

định đƣợc chính xác hàm lƣợng thuốc là điều cần thiết. 

Hiện nay, có rất nhiều phƣơng pháp đƣợc dùng để xác định hàm lƣợng kháng sinh. Trong số 

đó, phƣơng pháp cực phổ đƣợc đánh giá là một trong những phƣơng pháp có rất nhiều thuận 

lợi, đặc biệt là đối với các chất kháng sinh có tính điện hoạt nhƣ cloramphenicol. Việc nghiên 



cứu xác định hàm lƣợng kháng sinh cloramphenicol đã đƣợc nghiên cứu nhiều trên thế giới 

cũng nhƣ ở trong nƣớc. Tuy nhiên các phƣơng pháp chủ yếu đƣợc nghiên cứu là các phƣơng 

pháp sắc ký và các phƣơng pháp quang. Trong luận văn này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 

sử dụng phƣơng pháp cực phổ với kỹ thuật đo xung vi phân để xác định hàm lƣợng kháng 

sinh cloramphenicol trong một số loại dƣợc phẩm khác nhau, ở dạng dung dịch cũng nhƣ ở 

dạng bột.  

Sóng cực phổ của cloramphenicol là sóng cực phố anot, thế xuất hiện pic nằm xung quanh vị 

trí 0V, do đó ít bị ảnh hƣởng bởi các hóa chất khác. Việc sử dụng phƣơng pháp cực phổ một 

lần nữa khẳng định tính ƣu việt của các phƣơng pháp phân tích điện hóa, cho phép xác định 

nhanh hàm lƣợng các chất, việc xử lý mẫu trƣớc khi tiến hành đo đơn giản và tránh làm mất 

chất trong quá trình phân tích 

TỔNG QUAN 

Cloramphenicol đƣợc phân lập từ Streptomyces venezuelae vào năm 1947. Tên quốc tế của 

cloramphenicol là 2,2-dichloro-N-[1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide. 

Vào năm 1948 đƣợc cho rằng chống lại bệnh sốt phát ban có hiệu quả và trở thành kháng 

sinh đầu tiên trải qua quy mô sản xuất lớn. Đến năm 1950, cộng đồng y khoa đã nhận thức 

đƣợc rằng thuốc có thể gây ra thiếu máu bất sản nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong, và 

nó nhanh chóng bị ghét bỏ. Năm 1980: cloramphenicol đƣợc coi là chất gây ung thƣ cho con 

ngƣời. Năm 1981: theo đánh giá lại của Cơ quan Nghiên cứu Ung thƣ Quốc tế, IARC đã kết 

luận rằng các dữ liệu gây ung thƣ trên của cloramphenicol ở ngƣời là không đủ sức mạnh để 

làm chứng cứ và không có dữ liệu trên thực nghiệm động vật. Năm 1987 và năm 1990: 

cloramphenicol đƣợc kết luận rằng cũng có những bằng chứng nhất định để kết luận chất này 

gây ung thƣ ở động vật thực nghiệm nhƣng khả năng ở ngƣời là rất hạn chế  

TÍNH CHẤT HÓA LÝ 

Tinh thể hình kim hoặc tấm kéo dài 

Mắt thƣờng ở dạng bột mịn màu trắng xám, trắng hoặc vàng trắng 

Nhiệt độ nóng chảy vào khoảng 150,5oC đến 151.5oC 

Thăng hoa trong chân không cao và nhạy cảm với ánh sáng 

Các nhóm nitro là dễ dàng khử thành các nhóm amino 

Trong 4 chất đồng phân lập thể, chỉ có dạng αR, βR (hay còn gọi là dạng D) là có hoạt tính 

(IARC 1990) 

Tính chất Thông tin Tài liệu tham khảo 

Khối lƣợng phân tử 323,1322 g/mol Budavari et al. 1996, Chemfinder 2000 

Màu sắc Trắng xám hoặc trắng vàng 
Budavari et al. 1996, CRC 1998, Chemfinder 

2000 

Vị Đắng HSDB 1995 

Trạng thái vật lý 
Tinh thể hình kim hoặc tấm 

kéo dài, bột tinh thể  
Budavari et al. 1996, Chemfinder 2000 

Nhiệt độ nóng chảy 150,5
o
C - 151.5

o
C Budavari et al. 1996, HSDB 1995 

pH Trung tính đối với giấy quỳ HSDB 1995 

Áp suất bay hơi  1,73.10
-12

 mmHg HSDB 1995 

Thời gian bán hủy 

trong cơ thể ngƣời 
1,6 – 4,6 giờ HSDB 1995 



Tính tan 

     Nƣớc 25
o
C 

     Propylen glycol 

     50% acetamit 

     Clorofom 

     Methanol 

     Etanol 

     Butanol  

     Etyl acetat 

     Axeton  

     Ete 

     Benzen 

     Ete dầu hỏa 

     Dầu thực vật 

 

Tan ít, 2,5 mg/mL 

150,8 mg/mL 

5% 

Tan 

Tan tốt 

Tan tốt 

Tan tốt 

Tan tốt 

Tan tốt 

Tan 

Không tan 

Không tan 

Không tan 

 

Chemfinder 2000, HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

HSDB 1995 

 

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA KHÁNG SINH (4) 

Ức chế quá trình tổng hợp vách của vi khuẩn (vỏ) của vi khuẩn.  

Ức chế chức năng của màng tế bào. 

Ức chế quá trình sinh tổng hợp protein Ức chế quá trình tổng hợp acid nucleic  

DƢỢC LÝ VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

Cloramphenicol thƣờng có tác dụng kìm khuẩn, nhƣng có thể diệt khuẩn ở nồng độ cao hoặc 

đối với những vi khuẩn nhạy cảm cao  

Đối với Cloramphenicol, cơ chế kháng khuẩn đƣợc cụ thể hóa qua việc ức chế sinh tổng hợp 

protein ở những vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gắn vào tiểu thể 50S của ribosom  

Cloramphenicol cũng ức chế tổng hợp protein ở những tế bào tăng sinh nhanh của động vật 

có vú. Nhiều vi khuẩn có sự kháng thuốc cao với cloramphenicol ở Việt Nam. thuốc này gần 

nhƣ không có tác dụng đối với Escherichia coli, Shigella flexneri, Enterobacter spp., 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhi  

Cloramphenicol không có tác dụng đối với nấm.  

Tỷ lệ kháng thuốc đối với cloramphenicol, thử nghiệm Việt Nam trong năm 1998 rất khác 

nhau ở các loại khuẩn khác nhau (85%  28%) là do sử dụng quá mức và đƣợc lan truyền 

qua plasmid  

Dƣợc động học của Cloramphenicol đƣợc hấp thu nhanh qua đƣờng tiêu hóa. Cloramphenicol 

palmitat thủy phân trong đƣờng tiêu hóa và đƣợc hấp thu dƣới dạng cloramphenicol tự do  

Sau khi tiêm tĩnh mạch cloramphenicol natri sucinat, có sự khác nhau đáng kể giữa các cá thể 

về nồng độ cloramphenicol trong huyết tƣơng, tùy theo độ thanh thải của thận  

Sau khi dùng tại chỗ ở mắt, cloramphenicol đƣợc hấp thu vào thủy dịch. Những nghiên cứu ở 

ngƣời bệnh đục thể thủy tinh cho thấy mức độ hấp thu thay đổi theo dạng thuốc và số lần 

dùng thuốc. Nồng độ thuốc trong thủy dịch cao nhất khi dùng thuốc mỡ tra mắt 

cloramphenicol nhiều lần trong ngày  

Cloramphenicol phân bố rộng khắp trong phần lớn mô cơ thể và dịch, kể cả nƣớc bọt, dịch cổ 

trƣớng, dịch màng phổi, hoạt dịch, thủy dịch và dịch kính. Nồng độ thuốc cao nhất trong gan 

và thận  

Cloramphenicol gắn kết khoảng 60% với protein huyết tƣơng 



Cloramphenicol bị khử hoạt chủ yếu ở gan do glucuronyl transferase  

 

SẢN XUẤT  

Cloramphenicol đƣợc sản xuất một cách tự nhiên từ Streptomyces venezuelae 

Hiện nay nó đƣợc sản xuất theo phƣơng thức tổng hợp hóa học 

Năm 1948, cloramphenicol đƣợc sản xuất một cách thƣơng mại hóa lần đầu tiên tại Hoa Kỳ. 

Mỹ sản xuất của cloramphenicol đƣợc ƣớc tính là lớn hơn 908 kg vào năm 1977 và 1979. Mỹ 

nhập khẩu cho những năm này đƣợc ƣớc tính khoảng 8.150 kg và 8.200 kg  

Hiện tại mức độ sản xuất cho cả hai loại dùng trong thú y và con ngƣời không đƣợc công bố 

trong các tài liệu (tính đến năm 2000). 

PHƢƠNG PHÁP VON-AMPE  

Là nhóm các phƣơng pháp phân tích dựa vào việc nghiên cứu đƣờng von–ampe (đƣờng phân 

cực), là đƣờng biểu diễn sự phụ thuộc của cƣờng độ dòng điện vào điện thế khi tiến hành 

nghiên cứu dung dịch chất  phân tích  

Quá trình điện cực đƣợc thực hiện trong một bình điện phân đặc biệt gồm 3 điện cực 

Cực làm việc Cực so sánh Cực phụ trợ 

Các cực làm việc thƣờng dùng trong phƣơng pháp von-ampe 

Cực giọt Hg treo Cực màng Hg, Bi.. Cực đĩa rắn 

Các kỹ thuật ghi đƣờng von-ampe: Kỹ thuật xung vi phân, Kỹ thuật sóng vuông    

MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CLORAMPHENICOL  

Phân tích bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao  

Pha tĩnh đƣợc sử dụng là pha tĩnh không phân cực C8 hoặc C18  

Dung môi động có tính phân cực cao nhƣ: Hỗn hợp H2O/Acetonitril(75/25,v/v) hay hỗn hợp 

axit axetic 1% trong methanol/H2O (55/45,v/v). Tốc độ pha động 1ml/phút  

Detectơ thƣờng đƣợc sử dụng là UV-VIS ở bƣớc sóng 278nm hay detectơ MS  

Tài liệu [37] còn sử dụng thêm cột chiết pha rắn với ống cacbon đa vách làm chất hấp phụ 

trƣớc khi mẫu đƣợc chạy qua cột sắc ký lỏng kết hợp detectơ khối phổ  

Tài liệu [34] đã sử dụng hệ sắc ký lỏng hiệu năng cao để tách cloramphenicol và nhóm các 

dẫn xuất của nó sử dụng detectơ điện hóa thay vì detectơ UV thông thƣờng  

Phân tích bằng sắc ký khí  

Pha tĩnh polysiloxan có độ phân cực từ thấp đến trung bình với tỷ lệ phenyl từ 5-50% (metyl 

95-50%)  

Pha động là khí N2, Tốc độ pha động: 1mL/phút 

Detectơ thƣờng đƣợc sử dụng là ECD hay MS  

Khi phân tích bằng sắc ký khí, để tăng độ nhạy cho phép phân tích, cloramphenicol thƣờng 

đƣợc dẫn xuất hóa thành trimetylsilyl-cloramphenicol (TMS-CAP). GC/MS, với kỹ thuật 

NICI, các mũi m/z đặc trƣng cho TMS-CAP là 466, 468, 470,376, 378. GC/MS/MS, với kỹ 

thuật NICI cho các mũi đặc trƣng 304, 322, 358, 394, 430  

Phân tích bằng phương pháp quang  

Nguyên tắc chung của phƣơng pháp quang này là khử nhóm nitro của cloramphenicol thành 

nhóm amino để tạo thành hợp chất có màu. Các nhóm nghiên cứu khác nhau có thể sử dụng 

các chất khác nhau để làm tác nhân khử  



Tài liệu [23] khử nhóm nitro ở gốc hydrocacbon thơm bằng hỗn hợp Zn và Ca/HCl, cho sản 

phẩm tác dụng với trisodium pentacyanoaminoferrat đế tạo thành sản phẩm có màu đỏ tía có 

độ hấp thụ cực đại giữa 480 – 540 nm  

Hoặc tài liệu [22] khử cloramphenicol bằng TiCl3, trong dung dịch axit axetic băng ở nhiệt 

độ phòng trong vòng 10 phút. Sản phẩm khử đƣợc gia nhiệt với p-dimetylaminobenzaldehit 

trong 20 phút, sản phẩm tạo thành có màu vàng tƣơi, hấp thụ mạnh ánh sáng ở vùng khả kiến 

và tuân theo định luật Beer ở 440nm  

Cực phổ xung vi phân  

Dung dịch nền là đệm axetat pH từ 4 đến 6, khoảng xuất hiện pic Ep = -0,23V  

Khoảng nồng độ có thể xác định là 300ppb đến 20ppm đối với máy Mode 174 và 100ppb đến 

20ppm đối với máy Mode 374  

Cực phổ sóng vuông  

[14] sử dụng điện cực cacbon thủy tinh (glasy cacbon) đã đƣợc tiền xử lý để tiến hành xác 

định cloramphenicol trong môi trƣờng đệm axetat 0,05M pH 5,3. Đƣờng von-ampe vòng cho 

thấy pic khử của cloramphenicol xuất hiện ở thế -0,646V.  Khoảng tuyến tính làm việc tốt là 

1,0.10-7 – 7,0.10-5 M và giới hạn phát hiện là 6,0.10-9 M.  

Phân tích dòng chảy sử dụng detecto điện hóa  

[15] sử dụng hệ điện cực trong đó điện cực làm việc là màng kim cƣơng mỏng gắn nguyên tố 

Bo (boron-doped diamond thin-layer). Nền đệm đƣợc chọn là đệm photphat pH 6 chứa 1% 

etanol. Thế làm việc E = -0,7V, khoảng tuyến tính thu là 0,1-50 µM (R2=0.9948), giới hạn 

phát hiện là 0,3µM. 

Điện di mao quản sử dụng đầu dò vi sợi cacbon  

Phƣơng pháp này đòi hỏi thế áp vào rất cao, khoảng 20kV, trong mỗi lần đo cung cấp một 

xung 5kV trong thời gian 5s. Điều kiện tối ƣu cho phƣơng pháp này là sử dụng dung dịch 

đệm 8,4.10-4mol/L HOAc – 3,2.10-4mol/L NaOAc. Trong phƣơng pháp này, không cần đuổi 

oxi, điện tích điện cực càng nhỏ thì ảnh hƣởng của oxi càng giảm. Khoảng tuyến tính 5.10-6 

– 1.10-3mol/L, giới hạn phát hiện 9,1.10-7 mol/L. 

Một số phương pháp khác  

Xét nghiệm miễn dịch men (enzyme immunoassay) lại cho thấy các ƣu điểm rõ rệt so với các 

phƣơng pháp truyền thống. Không cần dùng đến các nguyên liệu phóng xạ, cũng nhƣ thời 

gian thực hiện xét nghiệm giảm đáng kể so với khi thực hiện phƣơng pháp sắc ký khí  

Hiện nay phƣơng pháp phân tích miễn dịch cạnh tranh (ELISA ) là phƣơng pháp tƣơng đối 

đơn giản, chi phí không quá cao, kết quả xét nghiệm lại chính xác và có độ tƣơng hợp cao với 

phƣơng pháp sắc ký. Đây phƣơng pháp xét nghiệm nhanh (GICA), dùng để định lƣợng 

Chloramphenicol trong mô thịt, cá, tôm… có thời gian xét nghiệm 20 phút, cho độ chính xác 

trên 95%.  

 

CHƢƠNG II: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

MỤC ĐÍCH: Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định lƣợng thuốc kháng sinh 

cloramphenicol theo phƣơng pháp von-ampe, dùng điện cực thủy ngân treo (HMDE). Sau đó 

áp dụng quy trình tìm đƣợc để phân tích một số mẫu thực tế 

NỘI DUNG: 

Tìm hiểu đặc tính điện hóa của cloramphenicol trên cực HMDE  



Khảo sát ảnh hƣởng của các yếu tố đến thế đỉnh pic (Ep) và giá trị dòng (Ip) khi xác định 

cloramphenicol theo phƣơng pháp von-ampe trên cực làm việc HMDE  

Các yếu tố khảo sát bao gồm: - Thành phần nền, pH, nồng độ nền 

                                                 - Ảnh hƣởng của oxy hòa tan và các chất khác 

Đánh giá độ lặp lại và độ phục hồi, độ nhạy, GHPH và khoảng tuyến tính khi dùng cực 

HMDE. Qua đó, đánh giá khả năng ứng dụng của phƣơng pháp.  

Toàn bộ quá trình ghi đƣờng von-ampe hòa tan và xác định Ep, Ip đều đƣợc thực hiện tự 

động trên máy cực phổ 757 VA theo một chƣơng trình đƣợc đƣa vào từ bàn phím. 

Dung dịch nghiên cứu chứa thành phần nền đƣợc điều chỉnh pH phù hợp và chất chuẩn 

cloramphenicol đƣợc cho vào bình điện phân 3 cực: cực HMDE, cực so sánh Ag/AgCl và cực 

phụ trợ Pt  

Tất cả các thí nghiệm đều đƣợc tiến hành ở nhiệt độ phòng, thƣờng là 25oC  

Các kỹ thuật ghi đƣợc sử dụng là kỹ thuật ghi đƣờng quét von-ampe vòng và kỹ thuật quét 

xung vi phân 

Số liệu đƣợc xử lý thông qua phần mềm Excel, các yếu tố đánh giá độ tin cậy của phƣơng 

pháp phân tích (dộ lặp lại, độ hồi phục...) đƣợc xử lý qua phần mèm Origin 6.0 

 

CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Khảo sát đáp ứng điện hóa của cloramphenicol trên HMDE  
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Thực chất pic tín hiệu đƣợc ghi nhận trong bài luận văn này là của quá trình 1. Do ảnh hƣởng 

của quá trình trao đổi chậm 2e nên kết quả cho thấy sự chênh lệch giữa thực nghiệm và lý 

thuyết.  

 Việc lựa chọn sử dụng pic anot hay catot phụ thuộc vào chiều cao pic của chúng. 

Hình 3.1 cho chúng ta thấy chiều cao pic oxi hóa và khử là tƣơng đối cân nhau, 145 nA đối 

với pic anot và 120 nA đối với pic catot. Tuy nhiên do pic anot cho tín hiệu cao hơn, rõ ràng 

hơn nên trong khuôn khổ luận văn này chúng tôi sẽ tiến hành các bƣớc thực nhiệm tiếp theo 

bằng kỹ thuật ghi xung vi phân lấy pic anot. 

Khảo sát tính chất điện hóa của cloramphenicol trong một số nền  

Nhận thấy [H
+
] có tham gia vào quá trình khử cloramphenicol nên pH có ảnh hƣởng tới hoạt 

tính cực phổ của nó 

ta dễ dàng nhận thấy việc tiến hành thí nghiệm trong nền axit mạnh nhƣ H2SO4 và HCl có tín 

hiệu của cloramphenicol. Tuy nhiên, pic xấu và không cân đối, thậm chí đối với HCl, tín hiệu 

pic thu đƣợc bị chẻ ngọn. Đó là do trong môi trƣờng axit mạnh, dạng tồn tại của 
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cloramphenicol chủ yếu ở dạng phân tử không phân ly, do đó chất có tính điện hoạt không ổn 

định.  

 Tín hiệu thu đƣợc của cloramphenicol trong các nền đệm axetat và amoni cho pic rất 

cân đối và đẹp. Độ lặp lại khi ghi nhận tín hiệu điện hóa trong 2 nền đệm này khá tốt. Đem so 

sánh số liệu thu đƣợc ở bảng 3.1, chúng tôi chọn nền đệm axetat làm nền đệm để tiến hành 

các thí nghiệm tiếp theo vì chúng cho tín hiệu cao hơn và ổn định hơn so với nền amoni 

Ảnh hưởng của pH 

Khi pH tăng thế đỉnh pic dịch chuyển dần về phía âm hơn, tại pH 3,2, giá trị thế đỉnh pic là 

90,3mV trong khi tại pH 6,8, giá trị thế này là -88,2mV. Đó là do ion H
+
 có mặt trong 

phƣơng trình khử cloramphenicol tại bề mặt điện cực. Nói chung, trong nền đệm axetat, tại 

các giá trị pH khác nhau, pic cloramphenicol đẹp và cân đối. Về cƣờng độ dòng, ta dễ dàng 

nhận thấy sóng cực phổ của cloramphenicol tăng khi pH giảm từ 6,8 đến 5,5, đạt cực đại tại 

pH 5,5 sau đó cƣờng độ pic lại bị giảm dần với cùng một nồng độ chất phân tích. Mặc dù đến 

pH thấp (pH 3,2) thì giá trị cƣờng độ dòng có tăng lên nhƣng chân pic có đƣợc không cân 

đối, do đó việc khảo sát pH dừng lại ở pH này. Vì vậy đệm axetat với pH 5,5 đã đƣợc chọn là 

pH tối ƣu cho nền đệm đo cloramphenicol trong khuôn khổ luận văn này. 

Ảnh hưởng nồng độ dung dịch đệm 

Tại một nồng độ của cloramphenicol, khi nồng độ nền giảm thì chiều cao pic tăng, đó 

là do độ nhớt của dung dịch giảm làm tăng hệ số khuếch tán của dung dịch. Tuy nhiên, khi 

dung dịch quá loãng, pic bị nghiêng, không cân đối và hệ số tƣơng quan của phƣơng trình hồi 

quy giảm. Ngƣợc lại nồng độ dung dịch lớn sẽ triệt tiêu đƣợc dòng điện chuyển, tuy nhiên độ 

nhớt tăng, tạp chất nhiều cũng gây ảnh hƣởng không nhỏ đếm pic cloramphenicol, cụ thể là 

hệ số tƣơng quan khi đó cũng nhỏ dần. 

 Với những nguyên nhân trên và dựa vào thực nghiệm, chúng tôi chọn nền axetat nồng 

độ 0,1M là thích hợp nhất 

Khảo sát ảnh hƣởng của tốc độ quét thế 

Kết quả cho thấy dòng anot và catot tăng tuyến tính theo tốc độ quét (10÷200mV/s), 

phƣơng trình hồi qui tuyến tính của dòng anot và catốt phụ thuộc theo tốc độ quét dốc tƣơng 

ứng 32,679 nA và – 27,346 nA, hệ số tƣơng quan tƣơng ứng là 0,9978 và 0,9798. Vị trí thế 

anot và catot của cloramphenicol hầu nhƣ không thay đổi theo tốc độ quét thế, khoảng cách 

thế anot và catot trung bình khoảng 35,7mV. Từ kết quả trên cho thấy: quá trình hấp phụ và 

khuếch tán cloramphenicol xảy ra đồng thời trên bề mặt điện cực thủy ngân và đây là một 

phản ứng thuận nghịch. 

Khảo sát ảnh hƣởng của oxi 

Dễ dàng nhận thấy khi không đuổi khí oxi ra khỏi dung dịch, pic của oxi chèn vào pic của 

cloramphenicol làm cho tín hiệu thu đƣợc có sƣờn trái là pic của oxi, sƣờn bên phải là pic của 

cloramphenicol, hai pic chồng lên nhau dẫn đến cƣờng độ tín hiệu bị cộng hƣởng. Kết quả là 

chân pic rộng và cao, đồng thời hình ảnh của pic thu đƣợc không cân đối. 

 Sau khoảng sục khí 150s, pic cân đối và khá ổn định. Vì vậy, chúng tôi chọn thời gian 

sục khí trƣớc khi đo là 150s. 

Khảo sát ảnh hƣởng của chất 

Một số chất hữu cơ và ion vô cơ đã đƣợc tiến hành nghiên cứu nhằm tìm ra những yếu tố cản 

trở có thể gặp phải trong quá trình phân tích cloramphenicol thông thƣờng. 



Tiến hành đo sóng cực phổ của dung dịch cloramphenicol 2,5ppm trong sự có mặt của các 

chất cản đƣợc nghiên cứu với tỉ lệ khối lƣợng gấp n lần cloramphenicol, trong đó n lần lƣợt 

nhận các giá trị 0, 10, 20, 50, 100, 150 và 200  

Các chất hữu cơ đƣợc nghiên cứu gồm có: axit oxalic, axit citric và glucozơ 

Các ion vô cơ đƣợc nghiên cứu gồm có: Na+, K+, Ca2+, Fe3+ 

Nói chung các yếu tố khảo sát nói trên đều không có ảnh hƣởng nhiều đến việc phân tích xác 

định hàm lƣợng cloramphenicol khi chúng ở nồng độ thấp, có axit citric và ion Ca2+ là gây 

ảnh hƣởng khi chúng ở nồng độ cao. Đặc biệt ion Fe(III) gây ảnh hƣởng lớn đến tín hiệu đo 

ngay cả khi ở nồng độ thấp 

Khảo sát khoảng tuyến tính và xây dựng đƣờng chuẩn 

Phƣơng trình hồi quy tuyến tính thu đƣợc là: Y = 38,9.X + 2,6 

Tƣơng ứng: I (nA) = 38,9 . C (ppm) + 2,6 

Hệ số tƣơng quan R
2
 là 0,9992 

Kiểm tra sự sai khác giữa hệ số a và 0 Fbảng(0,95;10;9) = 3,1373  

→ Ftính<Fbảng(0,95;10;9), có nghĩa là sự sai khác giữa giá trị a và 0 không có ý nghĩa thống 

kê  

→ phƣơng pháp không mắc sai số hệ thống 

Sai số tuân theo phân bố chuẩn Gauss: Điểm đầu và điểm cuối của vùng tuyến tính mắc sai số 

lớn hơn sai số điểm giữa  

cả 3 mức nồng độ đầu, giữa và cuối khoảng tuyến tính những giá trị trung bình thu đƣợc và 

giá trị nồng độ thực khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Nhƣ vậy ta có thể khẳng định độ 

đúng của phƣơng pháp, có thể ứng dụng để phân tích mẫu thực tế.  

Giới hạn phát hiện  

LOD = 3*Sy*(Ci/Ii) = 3*0,658*(2/65,5) = 0,06 ppm  

Giới hạn định lƣợng 

LOQ = 10*Sy*(Ci/Ii) = 10*0,658*(2/65,5) = 0,20 ppm 

Ứng dụng xác định Cloramphenicol trong mẫu thực tế  

Kỹ thuật xử lý mẫu thực tế  

Gồm thuốc dạng viên nén, thuốc dạng bột và thuốc dạng lỏng. Các loại thuốc này thƣờng dễ 

tan trong nƣớc, chỉ cần dùng nƣớc cất hai lần để pha dung dịch mẫu, có thể dùng thiết bị siêu 

âm lạnh để làm nhanh quá trình hòa tan mẫu. Dựa vào hàm lƣợng ghi trên nhãn mác để pha 

thuốc đến nồng độ thích hợp, nằm trong khoảng tuyến tính 

Phƣơng pháp xử lý kết quả  

Xây dựng đƣờng chuẩn theo phƣơng pháp hồi quy tuyến tính dạng: 

   Y = a + b.x 

Từ đồ thị ngoại suy nồng độ Cloramphenicol trong mẫu thực tế Cx 

Làm thí nghiệm 5 lần, thu đƣợc kết quả C = Cxtb ± S 

Xác định cloramphenicol trong mẫu thực tế 

Mẫu thuốc nhỏ mắt  

Nồng độ cloramphenicol trong dung dịch đo là (0,91 ± 0,01) ppm 

Hàm lƣợng cloramphenicol trong thuốc là (3640 ± 40) ppm  

Hàm lƣợng này tƣơng đƣơng 0,364% cloramphenicol trong mẫu thuốc, so sánh với giá trị nhà 

sản xuất đƣa ra là 0,4% thì sai lệch là 9%.  

Mẫu thuốc viên dạng nén  



Nồng độ cloramphenicol trong dung dịch đo là (2,30 ± 0,02) ppm 

Nồng độ cloramphenicol trong dung dịch ban đầu là: (230 ± 0,2) ppm 

Hàm lƣợng cloramphenicol trong thuốc là (230 ± 0,2) mg/viên, so sánh với giá trị nhà sản 

xuất đƣa ra là 250mg thì sai lệch là 8% 

Mẫu thuốc tiêm dạng bột  

Nồng độ cloramphenicol trong dung dịch đo là (4,90 ± 0,06) ppm 

Nồng độ cloramphenicol trong dung dịch ban đầu là: (980 ± 12) ppm 

Hàm lƣợng cloramphenicol trong thuốc là (980 ± 12) mg/viên, so sánh với giá trị nhà sản 

xuất đƣa ra là 1000mg (1g) thì sai lệch là 2%. 

So sánh kết quả đối chứng  

Mặc dù phƣơng pháp cực phổ cho kết quả phân tích sai lệch trong khoảng từ 2% đến 9% so 

với hàm lƣợng ghi trên nhãn mác của sản phẩm nhƣng thời gian phân tích nhanh hơn. Sai số 

gặp phải chủ yếu cũng là do tỷ lệ pha loãng lớn nên khi nhân hệ số cao gây sai lệch lớn cho 

kết quả phân tích cuối cùng 

KẾT LUẬN 

Quy trình xác định cloraphenicol bằng phƣơng pháp cực phổ xung vi phân với các điều kiện 

tối ƣu: 

+ Cloramphenicol đƣợc đo trong nền đệm axetat 0,1M pH5,5 

+ Thời gian xục khí N2 tối ƣu là 150s 

+ Khoảng quét thế từ -0,6V đến 0,2V 

+ Tốc độ quét 50mV/s 

Khoảng tuyến tính của đƣờng chuẩn xác định cloramphenicol là từ 0,5ppm đến 15ppm tƣơng 

đƣơng 1,5.10-6M đến 4,6.10-5M, R2 = 0,9992  

Sai số, độ lặp lại, độ đúng của phƣơng pháp tốt, có thể áp dụng để phân tích mẫu thực tế  

Phƣơng pháp đã đƣợc ứng dụng xác định hàm lƣợng trong một số mẫu thuốc. Phƣơng pháp 

có thời gian xác định chất nhanh, cho kết quả có độ tin cậy cao, sai số dƣới 10% và đƣợc 

kiểm nghiệm đối chứng với kết quả mẫu phân tích bằng phƣơng pháp sắc ký khí  
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